9

	BỘ Y TẾ  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /2025/TT-BYT
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025



[bookmark: loai_1]           DỰ THẢO 


THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hành công tác xã hội

[bookmark: chuong_1]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  
Căn cứ Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định về công tác xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hành công tác xã hội.


Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về nội dung, tổ chức việc thực hành công tác xã hội để cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội đối với người làm công tác xã hội.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hành để cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Nguyên tắc thực hành
1. Việc thực hành công tác xã hội thực hiện tại các đơn vị, cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội (cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở khác theo quy định của pháp luật) có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành (sau đây gọi là cơ sở thực hành công tác xã hội).
2. Nội dung thực hành công tác xã hội phải phù hợp với khung chuẩn năng lực nghề nghiệp công tác xã hội được ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Thực hành được trực tiếp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ công tác xã hội cho đối tượng dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành (Người hướng dẫn thực hành đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP).
4. Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành. Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực hành và bảo đảm thời gian thực hành theo quy định.
5. Việc phân công người hướng dẫn thực hành phải bảo đảm phù hợp về chuyên môn, năng lực của người hướng dẫn thực hành. 
[bookmark: chuong_2]
Chương II
[bookmark: dieu_4]NỘI DUNG THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Điều 3. Xây dựng, ban hành nội dung thực hành
[bookmark: tc_1][bookmark: tc_2]Dựa trên khung chuẩn năng lực nghề nghiệp công tác xã hội quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ sở thực hành công tác xã hội xây dựng, ban hành nội dung thực hành chi tiết phù hợp với năng lực và điều kiện của từng cơ sở nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư này.
Điều 4. Khung nội dung, thời gian thực hành công tác xã hội
1. Nội dung thực hành công tác xã hội dựa trên khung chuẩn năng lực nghề nghiệp công tác xã hội được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:
a) Đạo đức nghề nghiệp công tác xã hội;
b) Năng lực, trình độ chuyên môn về công tác xã hội;
c) Kỹ năng thực hành về công tác xã hội;
d) Kỹ năng truyền thông, vận động nguồn lực, kết nối thực hiện các hoạt động công tác xã hội;
đ) Phối hợp thực hiện các hoạt động công tác xã hội.
2. Tổng thời gian thực hành công tác xã hội được thực hiện như sau:
a) Thời gian thực hành đối với trình độ đại học trở lên từ đủ 12 tháng;
b) Thời gian thực hành đối với trình độ cao đẳng trở lên từ đủ 09 tháng;
c) Thời gian thực hành đối với trình độ trung cấp trở lên từ đủ 06 tháng;
[bookmark: chuong_3]3. Trong quá trình thực hành công tác xã hội, người thực hành được tập huấn các quy định pháp luật về công tác xã hội, an sinh xã hội, đạo đức nghề công tác xã hội, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề công tác xã hội với tổng thời lượng là 10 buổi (mỗi buổi 04 tiết). Thời gian tập huấn được tính vào tổng thời gian thực hành công tác xã hội. 


Chương III
[bookmark: dieu_7]TỔ CHỨC VIỆC THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Điều 5. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hành
1. Hằng năm, dựa trên nhu cầu của người cần được hướng dẫn thực hành, khả năng tiếp nhận người thực hành, cơ sở thực hành công tác xã hội phải xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
2. Kế hoạch hướng dẫn thực hành bao gồm số lượng người thực hành mà cơ sở có thể tiếp nhận trong năm; số lượng và danh sách người hướng dẫn thực hành; hợp đồng hợp tác hướng dẫn thực hành (nếu có);
Trường hợp cơ sở thực hành công tác xã hội chưa có đầy đủ các nội dung cần thực hành theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, cơ sở thực hành công tác xã hội được phép ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành công tác xã hội khác theo nhu cầu.
3. Cơ sở thực hành công tác xã hội gửi Kế hoạch hướng dẫn thực hành công tác xã hội hằng năm đến Sở Y tế trước ngày 01 tháng 02 hàng năm theo phân cấp quản lý để tổng hợp, theo dõi và quản lý hoạt động hướng dẫn thực hành. Đồng thời, cơ sở thực hành công tác xã hội phải đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ sở đó (nếu có).
4. Sở Y tế tổng hợp Kế hoạch hướng dẫn thực hành của các cơ sở thực hành công tác xã hội thuộc thẩm quyền quản lý, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
[bookmark: dieu_9]Điều 6. Tiếp nhận người thực hành
1. Cơ sở thực hành công tác xã hội phải tiếp nhận người thực hành theo Kế hoạch hướng dẫn thực hành đã công bố công khai. Trường hợp không tiếp nhận thì phải có văn bản phản hồi cho người thực hành biết và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP.
2. Cơ sở thực hành công tác xã hội quyết định tiếp nhận người thực hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP.
Điều 7. Phân công người hướng dẫn thực hành
[bookmark: dc_5]1. Người đứng đầu cơ sở thực hành công tác xã hội ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành cho người thực hành theo quy định Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP.
[bookmark: dieu_8]2. Trường hợp có nhiều người hướng dẫn thực hành cho một người thực hành thì phải phân công rõ phạm vi hướng dẫn và thời gian hướng dẫn thực hành cụ thể của từng người hướng dẫn.
3. Trường hợp cơ sở thực hành công tác xã hội có hợp đồng hợp tác hướng dẫn thực hành với cơ sở khác thì người đứng đầu của cơ sở khác đó phải phân công người hướng dẫn thực hành cụ thể bằng văn bản theo từng nội dung thực hành.
Điều 8. Theo dõi, quản lý, đánh giá quá trình thực hành và xác nhận quá trình thực hành
1. Cơ sở thực hành công tác xã hội phải phân công người có hoạt động chuyên môn về lĩnh vực công tác xã hội theo dõi, giám sát, quản lý hoạt động hướng dẫn thực hành của cơ sở mình. 
[bookmark: bieumau_pl]2. Người hướng dẫn thực hành đánh giá, nhận xét quá trình thực hành của người thực hành theo nội dung quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Việc đánh giá, nhận xét phải được thực hiện ngay sau khi người thực hành hoàn thành từng nội dung thực hành. Người hướng dẫn thực hành hướng dẫn nội dung nào thì phải nhận xét theo nội dung đó.
[bookmark: bieumau_ms_02_pl_01_nd_109_2016]3. Căn cứ Phiếu nhận xét quá trình thực hành công tác xã hội của người hướng dẫn thực hành, người đứng đầu đơn vị, cơ sở thực hành công tác xã hội cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 110/2024/NĐ-CP. 
Điều 9. Chi phí hướng dẫn thực hành
1. Các cơ sở hướng dẫn thực hành tự xác định chi phí thực hành theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí để hướng dẫn thực hành trên cơ sở lấy thu bù chi; việc hạch toán, thu chi, thanh quyết toán phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Cơ sở thực hành phải công bố công khai chi phí hướng dẫn thực hành trên Trang thông tin điện tử của cơ sở hướng dẫn thực hành.
3. Kinh phí hướng dẫn thực hành bao gồm các nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của người thực hành (nếu có), nguồn huy động hợp pháp khác.
[bookmark: chuong_4]
Chương IV
[bookmark: dieu_10]TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của người thực hành
1. Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở thực hành công tác xã hội.
2. Tuân thủ quy định, quy chế chuyên môn của cơ sở thực hành công tác xã hộivà tuân theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành.
3. Bảo đảm an toàn cho đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong quá trình thực hành, giữ bí mật thông tin của đối tượng, cơ sở thực hành công tác xã hội trong quá trình thực hành.
4. Không được tự ý thực hiện các hoạt động chuyên môn cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng khi chưa được người hướng dẫn thực hành cho phép, trừ trường hợp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho đối tượng.

Điều 11. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành
1. Tuân thủ sự phân công hướng dẫn thực hành của người đứng đầu cơ sở thực hành công tác xã hội.
2. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn hoặc có lý do chính đáng khác, người hướng dẫn thực hành được từ chối hướng dẫn thực hành và phải báo cáo người đứng đầu cơ sở thực hành công tác xã hội.
3. Bảo đảm an toàn cho đối tượng trong quá trình hướng dẫn thực hành. Chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của đối tượng do lỗi của người hướng dẫn thực hành.
4. Theo dõi, đánh giá và nhận xét về kết quả thực hành của người thực hành theo nội dung đã được phân công và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của mình.
Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở thực hành công tác xã hội
1. Xây dựng nội dung hướng dẫn thực hành của cơ sở, xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành theo quy định tại Thông tư này.
2. Tổ chức hoạt động hướng dẫn thực hành theo nội dung và Kế hoạch hướng dẫn thực hành của cơ sở.
3. Người đứng đầu đơn vị, cơ sở thực hành công tác xã hội cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành công tác xã hội cho người đã hoàn thành thời gian thực hành trên cơ sở nhận xét của người hướng dẫn thực hành theo quy định.
4. Định kỳ Báo cáo hằng năm (trước ngày 15/12) và báo cáo đột xuất của cơ sở về hoạt động hướng dẫn thực hành, gửi Sở Y tế và Bộ Y tế (Cục Bảo trợ xã hội) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2025.
[bookmark: dieu_15]Điều 14. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.
[bookmark: dieu_16]Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Thông tư này. Cục Bảo trợ xã hội và các đơn vị liên quan thuộc thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác hướng dẫn thực hành thuộc lĩnh vực phụ trách.
2. Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng cơ sở thực hành công tác xã hội, các cơ quan đơn vị liên quan thuộc các Bộ, ngành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trong phạm vi phụ trách.
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Y tế (Cục Bảo trợ xã hội) để xem xét, giải quyết./.
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Phụ lục 01
KHUNG CHUẨN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CÔNG TÁC XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2025/TT-BYT ngày     /       /2025 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	STT
	TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ

	1.
	Tiêu chuẩn 1. Đạo đức nghề nghiệp công tác xã hội

	
	[bookmark: dieu_3]Tiêu chí 1. Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của công tác xã hội.
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